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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Thứ 2, ngày 01 tháng 12 năm 2008 

 
  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
   HOSE               HASTC 
  
                 
 
 
   
  Top 5 cổ phiếu tại HOSE    Top 5 cổ phiếu tại HASTC 

CK Mã Giá Điểm %  CK Mã Giá Điểm % 
Tăng  Tăng 

SFC SFC 42,000 2,000 5.0  CTC CTC 12,800 800 6.7 
PPC PPC 18,900 900 5.0  KINH BAC KBC 39,900 2,400 6.4 
TSC TSC 35,900 1,700 5.0  BTH BTH 10,200 600 6.3 
HAIPAC HBD 12,700 600 5.0  SDC SDC 26,000 1,500 6.1 
SSI SSI 29,900 1,400 4.9  CINDE CID 9,000 500 5.9 

Giảm  Giảm 
NAMVIET NAV 12,000 -1,700 -12.41  MINCO MIC 71,200 -5,300 -7.0 
LCG LCG 30,700 -1,600 -5.0  MKV MKV 14,100 -1,000 -6.6 
SAIGONTEL SGT 23,400 -1,200 -4.9  LUTACO LUT 9,900 -700 -6.6 
SGH SGH 78,000 -4,000 -4.9  VTV VTV 12,900 -900 -6.5 
VINASHIP VNA 17,800 -900 -4.8  PSC PSC 20,400 -1,400 -6.4 

 

 
   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ngày giao dịch không hưởng quyền, chi trả cổ tức 12% 

HOSE:  
 
 

Với phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN – Index 
hầu như không có biến động với mức giảm 0.03 
điểm, tương ứng 0.01% so với phiên cuối tuần 
qua và đứng ở mức 314.71 điểm.  
 
 

Căn cứ theo biểu đồ phân tích kỹ thuật, chỉ báo 
dự báo sớm Stochastic Oscillator tạm thời tiếp tục 
hướng đến chu kỳ mua. Trong khi đó, sau khi đảo 
chiều vào các phiên trước, chỉ báo MACD đang 
được điều chỉnh và có biểu hiện do dự trước khả 
năng quay trở lại với xu hướng mua vào. Dải 
Bollinger chưa có biến đổi mới khi tiếp tục duy 
trì độ rộng 2 biên lớn cho thấy thị trường vẫn 
đang trong trạng thái khá bấp bênh với biên độ 
dao động giá rộng, đường giá chưa được cải thiện 
và giữ vị trí phía dưới MA20. Cường độ RSI trở 
lại với khu vực 30 -70 
 

Với các tín hiệu ảm đạm về mặt kỹ thuật trong 
khi thị trường chưa có thông tin hỗ trợ đáng kể 
nào, sàn HOSE tiếp tục dao động trong xu hướng 
giảm. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư theo 
dõi diễn biến giao dịch và chờ đợi thời cơ mua 
vào khi thị trường có chuyển biến khả quan hơn. 
 Dec 2008 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

10

20

30

40

50

60

70

80

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

x10000

Volume (11,219,056), Relative Strength Index (35.0390)

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150VNINDEX (314.740, 314.740, 314.710, 314.710, -0.03000)

-50

0

-50

0
MACD (-17.1330)

50 50

Stochastic Oscillator (17.5878)

 

VN-Index   314.71 
Thay đổi   �0.03 hay 0.01% 
Tổng khối lượng giao dịch 11,219,056 
Tổng giá trị giao dịch  331.3 tỷ đồng 

HASTC-Index                103.97 
Thay đổi   �0.23 hay 0.22% 
Tổng khối lượng giao dịch 6,806,900 
Tổng giá trị giao dịch  169.1 tỷ đồng 
600300 
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   NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

HASTC:  
 

Chỉ số chính HASTC – Index chốt phiên đầu tuần 
ở mức 103.97 điểm, giảm nhẹ 0.23 điểm, hay 
0.22% so với cuối tuần trước.  
 
 

Chỉ báo dự báo sớm Stochastic Oscillator giữ 
tiếng nói ủng hộ cho đà đi lên của HASTC – 
Index bằng chu kỳ mua vào. Đồng thuận với 
Stochastic, MACD cũng là 1 điểm sáng tích cực 
trên biểu đồ kỹ thuật khi chỉ báo này có tín hiệu 
điều chỉnh với đường MACD và đường tín hiệu 
hội tụ thêm lần nữa, phát đi tín hiệu mua vào cho 
giai đoạn mới. Tuy nhiên dải Bollinger band chưa 
có biểu hiện khả quan với độ rộng 2 biên lớn, cho 
thấy thị trường khá bất ổn với biên độ dao động 
giá lớn. Thanh khoản thị trường yếu cùng với 
trạng thái do dự của đường giá, cường lực RSI 
tạm thời đi ngang trong vùng 30 -70.  
 

Diễn biến của các chỉ báo kỹ thuật chính trong 
thời điểm này cho thấy biểu hiện khá do dự trong 
việc xác lập xu hướng mới. Các tín hiệu phát đi từ 
MACD và Stochastic Oscillator đang là những 
điểm sáng mới, tuy nhiên để chỉ số chính hồi 
phục, thị trường còn phải chờ đợi những thông tin 
hỗ trợ quan trọng hơn. Chúng tôi khuyến nghị các 
nhà đầu tư cân nhắc với các quyết định giao dịch 
và tiếp tục chờ đợi tín hiệu tích cực hơn trước khi 
mua vào.  

Tại HOSE: Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trong tháng, chỉ số chung VN – Index đứng ở mức 314.71 điểm, 
giảm nhẹ 0.03 điểm, tương ứng với 0.01% so với phiên trước đó. Trong phiên giao dịch, VN – Index liên tục biến 
động cùng với xu hướng giằng co khá kịch tính, giá cổ phiếu có sự phân hóa rộng hơn trái với xu hướng tăng 
chung vào cuối tuần qua. Khối lượng chứng khoán được giao dịch thành công trong phiên này khá hạn chế với 
hơn 11 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt 331.3 tỷ đồng, giảm so với phiên cuối tuần qua 6% về khối lượng 
và 30% về giá trị giao dịch. Về tình hình biến động giá, nhóm mã tăng và giảm giá khá cân bằng, cụ thể, trong 
tổng số 171 mã chứng khoán trên sàn HOSE, đã có 69 mã tăng giá với 12 mã tăng trần,  64 mã giảm giá trong đó 
có 14 mã giảm sàn, 36 mã đứng giá và mã VGP không có giao dịch. Giao dịch từ khối các nhà đầu tư nước ngoài 
vẫn là 1 áp lực lớn cho các nhà đầu tư trong nước khi khối này tiếp tục bán nhiều hơn mua, tổng lượng mua trong 
phiên sáng nay đạt gần 1.4 triệu đơn vị, trong khi lượng bán ra đạt hơn 2 triệu đơn vị. 
 
Tại HASTC: Ở phiên giao dịch sáng nay chỉ số HASTC-Index đảo chiều giảm nhẹ trong bối cảnh sức mua 
chùng xuống trong khi đó bên bán tranh thủ xả hàng. Vào cuối phiên HASTC – Index giữ mức 103.97 điểm, 
giảm so với phiên cuối tuần qua 0.23 điểm, tương đương với 0.22%. Tính thanh khoản theo đó cũng sụt giảm khá 
mạnh. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 6.8 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 169 tỷ đồng. Giảm gần 
30% về khối lượng và giảm 33% về giá trị. Theo thống kê, với 162 mã cố phiếu, sàn HASTC ghi nhận 74 mã 
tăng giá, 11 mã không có giao dịch, 21 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 56 mã giảm giá. Về cuối phiên, có 8 mã 
đóng cửa ở mức giá trần và 10 mã đóng cửa ở mức giá sàn. 
 

NHẬN ĐỊNH: Trong bối cảnh thị trường chứng khoán quốc tế biến động dập dềnh cùng với tình hình chung về 
hệ thống tài chính và nền kinh tế đang trong trạng thái bất ổn, các chỉ số chứng khoán trong nước mở đầu phiên 
giao dịch đầu tiên của tháng với biến động nhẹ theo chiều hướng giảm. Diễn biến thị trường chưa có tín hiệu cải 
thiện so với tuần trước với thanh khoản ở mức thấp và lực cầu chưa được đẩy mạnh trong khi xu hướng bán ra 
chốt lời vẫn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Đồng thời đến thời điểm này khối ngoại vẫn gây áp lực lớn cho thị 
trường khi đẩy mạnh bán ra và thu hẹp vị thế mua. Hiện nay xét về mặt thông tin và kỹ thuật đều cho thấy thị 
trường chưa tìm thấy triển vọng phục hồi. Nếu còn thiếu lực đỡ từ tin tốt, chỉ số VN – Index được dự đoán tiếp 
tục giảm xen kẽ với những phiên điều chỉnh để hướng về mức 300. Trạng thái chung của thị trường hiện không 
khả quan, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn từ thị trường trước khi đẩy 
mạnh mua vào và chỉ nên lướt sóng những mã cổ phiếu có tính thanh khoản tốt. 
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  TIN KHÁC  
 

 

OPEC: Giá dầu sẽ giảm rất mạnh 

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) 
cho hay đang đối mặt với khả năng cầu nhiên 
liệu trên toàn thế giới trong năm tới tiếp tục sụt 
giảm mạnh do tác động của suy thoái kinh tế. 

Tại cuộc họp hôm 30/11, các quan chức OPEC 
quyết định không cắt giảm thêm sản lượng. Đề 
tài có nên làm việc này hay không được để lại 
đến tháng sau xem xét.  

"Chúng tôi nhận thấy xu hướng suy giảm kinh tế 
toàn cầu trong năm tới, và điều này sẽ ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến giá dầu. Có khả năng 
tăng trưởng về nhu cầu năng lượng sẽ ở mức 
âm", Chủ tịch OPEC Chakib Khelil tuyên bố sau 
cuộc họp. Ông Khelil cũng nhận định, trong quý 
I năm tới cầu trên thị trường thế giới sẽ giảm rõ 
rệt và sáng đến quý II cùng năm sẽ giảm rất 
mạnh.  

Theo chuyên gia Raad AlKadiri thuộc hãng 
năng lượng PFC, OPEC đang đối mặt với tình 
hình rất xấu, có thể là tồi tệ nhất trong vòng 10, 
thậm chí 30 năm qua.  

Hiện OPEC cung ứng 40% dầu cho thị trường 
thế giới. Trong 2 tháng trở lại đây tổ chức này 
đã phải cắt giảm sản lượng 2 lần, với tổng cộng 
2 triệu thùng mỗi ngày nhằm ngăn đà giảm giá.  

Tuy nhiên, động thái mạnh tay của OPEC hầu 
như không có tác động đến thị trường. Từ đó 
đến nay giá "vàng đen" chưa thể lên lại mốc 60 
USD mỗi thùng, và có phiên, giá giao dịch đã 
xuống dưới 50 USD do giới đầu tư lo ngại cầu 
giảm mạnh khi kinh tế thế giới suy thoái.  

Đầu tháng 11 vừa qua, dầu thô Brent tại London 
đã xuống mức 47,4 USD mỗi thùng, trong khi 
tại New York xuống 48,35 USD, chỉ bằng 1/3 
mức giá kỷ lục 147 USD mà thị trường xác lập 
hồi giữa tháng 7. Đây cũng là những mức giá 
thấp nhất trong vòng gần 4 năm qua.  

 (VnExpress.net) 
 

 

Tin vắn chứng khoán ngày 01/12/2008 
 

* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của 
Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.610 
đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ. 
 
* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của 
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 
4.459đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ. 
 
* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của 
Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-
HOSE) là 8.456 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 80.646.000 
chứng chỉ quỹ. 
 
* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của 
Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 
16.944 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 100.000.000 chứng chỉ 
quỹ. 
 
* Từ 26/11/2008 - 26/12/2008, ông Bùi Minh Hưng - Ủy viên 
Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Hải 
Đông Đô (mã DDM-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, 
nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 70.000 cổ phiếu nhằm mục đích 
đầu tư tài chính. 
 
* Từ 18/8/2008 – 18/11/2008, ông Nguyễn Văn Hảo - nguyên 
Phó giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã 
ST8-HOSE) đăng ký bán 16.380 cổ phiếu, nhưng không bán 
được do tình hình thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu đang 
nắm giữ là 24.380 cổ phiếu. 
 
* Từ 26/11/2008 - 1/12/2008, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 
Kỹ thuật Tp.HCM (CII) do ông Lê Quốc Bình – giám đốc tài 
chính CII làm đại diện phần vốn góp của CII tại Công ty Cổ 
phần Cơ khí Điện Lữ Gia - thành viên Hội đồng Quản trị Công 
ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đăng ký mua 
thêm trong đợt chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ khí 
Điện Lữ Gia là 281.462 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 
2.934.912 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của CII tại 
Lugiaco. 
 
* Ngày 26/12/2008, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hoá (mã VKP-
HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá 
- 500 đồng/cổ phần. 
 
* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã 
DNP-HOSE) sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 
15%/mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phần 
 
* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân 
bón hoá sinh (mã HSI-HOSE) sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ 
lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1.500 đồng/cổ phần.  
 
* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm 
Yên Bái (mã CAP-HASTC) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng 
tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 
1.000 đồng. 
(VnEconomy) 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An (“Nam An”). Thông tin sử dụng trong báo cáo 

này được Nam An thu thập từ những nguồn khác nhau được cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 

rằng những thông tin trong báo cáo này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của 

chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Mục đích duy nhất của báo cáo này là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị, hướng dẫn chào mua 

hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn mua hay công cụ phái sinh cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được 

trình bày trong bản báo cáo này không nhằm tới mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể 

của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này.    

Nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư 

nên xem báo cáo này như là một nguồn tham khảo hoặc tham khảo ý kiến tư vấn độc lập nếu cần thiết khi đưa ra quyết 
định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Nam An tuyệt đối không chịu 

trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc 

từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Nam An. Mọi sự sao chép, tái phân phối, chuyển giao hoặc sửa 

đổi báo cáo này trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nam An đều trái luật. Vui lòng 

ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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